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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:
- Tên tiếng Việt: Toán ứng dụng trong nghiên cứu địa chất
[bookmark: _GoBack]- Tên tiếng Anh: Applied Mathematics in Geology
Mã số môn học: 7040241
Số tín chỉ: 3 (2-2-5), thời gian học 16 tuần
- 2 tín chỉ lý thuyết: 2 (2-0-4)
	- 1 tín chỉ bài tập: 1 (0-2-1)
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 30 tiết;	Thực hành: 0 tiết	Bài tập: 30 tiết;	
Trao đổi, thảo luận: 0 tiết;		Tự học: 75 tiết
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy			       	     Mã giảng viên
1. PGS.TS. Bùi Hoàng Bắc				0402-06
2. TS. Nguyễn Tiến Dũng				0402-03
2. TS. Khương Thế Hùng				0402-08
3. ThS. Đỗ Mạnh An 				0402-11
2.2. Bộ môn: Tìm kiếm - Thăm dò
2.3. Khoa: Khoa học và Kỹ thuật Địa chất
3. Điều kiện học học phần
3.1. Môn học tiên quyết:
3.2. Môn học học trước:  
4. Mục tiêu học phần: Môn học giúp sinh viên ngành kỹ thuật địa chất có những kiến thức cơ bản để có thể mô hình hóa đối tượng địa chất nghiên cứu dưới dạng những công thức, những bài toán địa chất cụ thể. Giúp sinh viên hiểu và vận dụng một số phương pháp toán trong việc giải quyết những nhiệm vụ địa chất cụ thể. Trên cơ sở khai thác những thông tin từ kết quả ứng dụng các phương pháp toán cho phép đánh giá các đối tượng địa chất một cách khách quan.
4.1. Về kiến thức 
4.1.1. Sinh viên cần nắm bắt được bản chất thông tin và áp dụng các giải pháp để nhận thức các đối tượng địa chất. 
4.1.2. Biết cách chuyển hóa các số liệu thu thập từ công tác nghiên cứu ngoài thực địa, xây dựng và giải quyết các bài toán địa chất để nghiên cứu đánh giá các đối tượng cụ thể.
4.1.3. Nắm bắt phương pháp đánh giá các đối tượng địa chất trong các mối quan hệ tương quan một chiều, hai chiều, đa chiều.
4.2. Về kỹ năng
4.2.1. Có kỹ năng làm việc theo nhóm, nắm bắt được các phương pháp mô hình hóa các tính chất, quá trình hoặc hiện tượng địa chất cần nghiên cứu, trên cơ sở đó khai thác mô hình để giải quyết các nhiệm vụ nghiên cứu địa chất nói chung và trong công tác tìm kiếm - thăm dò khoáng sản nói riêng.
4.2.2. Có khả năng tổng hợp tài liệu và áp dụng các phương pháp vào từng đối tượng và mục đích cụ thể. 
5. Mô tả tóm tắt nội dung học phần: Bản chất thông tin địa chất và giải pháp mô hình hóa để nhận thức đối tượng địa chất. Phương pháp toán logic áp dụng trong địa chất. Phương pháp toán địa chất dựa trên cơ sở lý thuyết xác suất và thống kê. Phương pháp toán địa chất dựa trên cơ sở lý thuyết hàm ngẫu nhiên.

6. Cấu trúc nội dung học phần:
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	6.1. Lý thuyết

	Chương 1
	Các đối tượng địa chất và tính chất đa dạng về chủng loại thông tin của chúng 
	3
	

	1.1.
	Khái niệm về các đối tượng địa chất
	1
	4.1.1

	1.2.
	Tính đa dạng về chủng loại thông tin của các đối tượng địa chất
	1
	4.1.1

	1.3.
	Phương thức biểu diễn các đối tượng địa chất và tính chất của chúng
	1
	4.1.1

	Chương 2
	Phương pháp toán logic
	10
	

	2.1.
	Sơ lược các khái niệm về toán logic
	2
	4.1.2

	2.2.
	Các bài toán đánh giá giá trị thông tin của dấu hiệu nghiên cứu
	3
	4.1.2

	2.3.
	Các bài toán về nhận thức đối tượng tìm kiếm
	5
	4.1.2

	Chương 3
	Phương pháp toán thống kê 
	10
	

	3.1.
	Phương pháp toán thống kê một chiều
	3
	4.1.3

	3.2.
	Phương pháp toán thống kê hai chiều
	3
	4.1.3

	3.3.
	Phương pháp toán thống kê đa chiều
	4
	4.1.3; 4.2.2

	Chương 4
	Phương pháp toán dựa trên cơ sở lý thuyết quá trình ngẫu nhiên
	7
	

	4.1.
	Khái niệm về lý thuyết quá trình ngẫu nhiên
	3
	4.1.2

	4.2.
	Phương pháp toán địa chất dựa trên cơ sở lý thuyết quá trình ngẫu nhiên ổn định
	4
	4.1.2

	6.2. Bài tập

	Chương 1
	Các đối tượng địa chất và tính chất đa dạng về chủng loại thông tin của chúng 
	0
	

	Chương 2
	Phương pháp toán logic
	8
	4.2.1
4.2.2

	Bài tập 1
	Các bài toán đánh giá giá trị thông tin của dấu hiệu nghiên cứu 1
	
	

	Bài tập 2
	Các bài toán về nhận thức đối tượng tìm kiếm
	
	

	Chương 3
	Phương pháp toán thống kê 
	18
	4.2.1
4.2.2

	Bài tập 1
	Phương pháp toán thống kê một chiều
	
	

	Bài tập 2
	Phương pháp toán thống kê hai chiều
	
	

	Bài tập 3
	Phương pháp toán thống kê đa chiều
	
	

	Chương 4
	Phương pháp toán dựa trên cơ sở lý thuyết quá trình ngẫu nhiên
	4
	4.2.1
4.2.2

	Bài tập 1
	Phương pháp toán địa chất dựa trên cơ sở lý thuyết quá trình ngẫu nhiên ổn định
	
	


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập, trao đổi thảo luận;
- Yêu cầu sinh viên đọc tài liệu ở nhà để phục vụ cho tiết học tiếp theo;

8. Nhiệm vụ của sinh viên
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học;
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập lớn và được đánh giá kết quả thực hiện;
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ;
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc);
- Chủ động chuẩn bị trước các nội dung theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Bảng 2. Đánh giá học phần
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập 1
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao
	30%

	3
	Điểm bài tập 2
	Thảo luận, trao đổi trên lớp
	

	4
	Điểm thi kết thúc học phần
	Thi viết (90 phút) và tham dự 80% số tiết.
	60%



9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân;
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường.

10. Tài liệu học tập
- Giáo trình chính:
[1]. Nguyễn Tiến Dũng, Bùi Hoàng Bắc. Bài giảng Toán ứng dụng trong nghiên cứu địa chất. Bộ môn Tìm kiếm - Thăm dò, Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 2018.
- Tài liệu tham khảo:
[2]. Đồng Văn Nhì. Bài giảng phương pháp xử lý thông tin Địa chất để dự báo khoáng sản: Dành cho cao học. Trường Đại học Mỏ - Địa chất, 1993.
[3]. Jonh C. Davis. Statistics and data analysis in geology. New yord, 2002.
[4]. Richard Webster, Margaret Oliver. Geostatistics for Environmental Scientists. John Wiley $ Sons, Ltd., 2001.
11. Hướng dẫn tự học của học phần

Bảng 3. Nội dung chuẩn bị (tự học)
	Tuần
	Nội dung
	Số tiết
	Bài tập
(tiết)
	SV cần chuẩn bị

	1-4
	Chương 1. Các đối tượng địa chất và tính chất đa dạng về chủng loại thông tin của chúng 
	6
	0
	

	
	1.1. Khái niệm về các đối tượng địa chất
	
	
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 1. 
- Tham khảo chương 1, tài liệu [2].

	
	1.2. Tính đa dạng về chủng loại thông tin của các đối tượng địa chất
	
	
	

	
	1.3. Phương thức biểu diễn các đối tượng địa chất và tính chất của chúng
	
	
	

	5-8
	Chương 2. Phương pháp toán logic
	20
	5
	

	
	2.1. Sơ lược các khái niệm về toán logic
	
	
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 2. 
- Tham khảo chương 2, tài liệu [2].

	
	2.2. Các bài toán đánh giá giá trị thông tin của dấu hiệu nghiên cứu
	
	
	

	
	2.3. Các bài toán về nhận thức đối tượng tìm kiếm
	
	
	

	9-12
	Chương 3. Phương pháp toán thống kê 
	20
	5
	

	
	3.1. Phương pháp toán thống kê một chiều
	
	
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 3. 
- Tham khảo chương 3, tài liệu [2]. Tham khảo tài liệu [3,4].

	
	3.2. Phương pháp toán thống kê hai chiều
	
	
	

	
	3.3. Phương pháp toán thống kê đa chiều
	
	
	

	13-16
	Chương 4. Phương pháp toán dựa trên cơ sở lý thuyết quá trình ngẫu nhiên
	14
	5
	

	
	4.1. Khái niệm về lý thuyết quá trình ngẫu nhiên
	
	
	- Tài liệu [1]. Nội dung từng mục của chương 4. 
- Tham khảo chương 1, tài liệu [2]. Tham khảo tài liệu [3,4].

	
	4.2. Phương pháp toán địa chất dựa trên cơ sở lý thuyết quá trình ngẫu nhiên ổn định
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